
     UBND HUYỆN CƯ M'GAR THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2024-2025

      TRƯỜNG TH LÝ THƯỜNG KIỆT Áp dụng từ ngày 24-02-2025

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 CC - HĐTN GDTC (Như) Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt Tiếng việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc

4 Toán Toán Tiếng Việt TNXH SHL - HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Tiếng Việt x GDTC (Như) x

2 x HĐTN(Thu) x Tiếng Việt x

3 x Tăng cường TV x Tăng cường TV x

4 x TNXH x Tăng cường Toán x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 CC-HĐTN TNXH GDTC (Như) Toán Mỹ thuật

2 Tiếng Việt GDTC (Như) Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán Tiếng Việt Toán TNXH HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Âm nhạc x Đạo đức x

2 x HĐTN x Tiếng Việt x

3 x Tăng cường TV x Tiếng Việt x

4 x Tăng cường TV x Tăng cường Toán x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Chào cờ Tiếng Việt Tiếng Việt TNXH Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Như) Tiếng Việt

3 Tiếng Việt GDTC (Như) Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt

4 Toán TNXH Toán Tiếng Việt HĐTN+SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x HĐTN x Tiếng Việt x

2 x Âm nhạc x Tiếng Việt x

3 x Tiếng Việt TC x Toán Tăng cường x

4 x Tiếng Việt TC x Mỹ thuật x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1  HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Âm nhạc Tiếng Việt Đạo đức

4 Tiếng Việt HĐTN Tiếng Việt Toán HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Tiếng Việt x Ôn Tiếng Việt x

2 x GDTC (Như) x GDTC (Như) x

3 x TNXH x Ôn Toán x

4 x Ôn Tiếng Việt x TNXH x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt HĐTN(Cô Thu)

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Toán Toán GDTC (Như) Toán

4 Toán GDTC (Như) TNXH(Thủy) Toán HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x TNXH(Thủy) x Tiếng Việt x

2 x Mỹ thuật x Tiếng Việt TC x

3 x Đạo đức x Toán Tăng cường x

4 x Âm nhạc x Toán Tăng cường x
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán GDTC (Như) Tiếng Việt Tiếng Việt

2 Toán Âm nhạc Toán Tiếng Việt Đạo đức

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Tiếng Việt

4 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Như) HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x HĐTN x TNXH x

2 x Toán x Mỹ thuật x

3 x TNXH x Toán TC x

4 x Tiếng Việt TC x Tiếng Việt TC x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tiếng Việt Toán Âm nhạc Toán

2 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC (Như) Tiếng Việt GDTC (Như)

3 Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán TC

4 Toán Đạo đức Tiếng Việt Tiếng Việt TC HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x Tiếng Việt TC x Toán x

2 x TNXH x Tiếng Việt x

3 x Mỹ thuật x Tiếng Việt x

4 x HĐTN x TNXH x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Đạo đức Tiếng Việt Toán

2 Toán Tiếng Việt Toán Tiếng Việt Tiếng Việt

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt

4 Tiếng Việt TNXH Tiếng Việt Toán HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 x TNXH x GDTC (Mạnh) x

2 x HĐTN x Toán TC x

3 x GDTC (Mạnh) x Tiếng Việt TC x

4 x Tiếng Việt TC x Âm nhạc x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán AV(Thảo) Đạo đức Toán

2 Tiếng Việt HĐTN AV(Thảo) AV(Thảo) Toán TC

3 Tiếng Việt GDTC(Lê Vân) Mỹ thuật Âm nhạc TNXH

4 Toán Công nghệ Tin GDTC(Lê Vân) HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Tiếng Việt TC x Toán x

2 Toán TC AV(Thảo) x Tiếng Việt x

3 Tiếng Việt Tiếng Việt x Tiếng Việt x

4 TNXH Tiếng Việt x Tiếng Việt TC x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN AV(Thảo) Toán Toán GDTC(Lê Vân)

2 TOÁN AV(Thảo) Tiếng Việt Đạo đức Âm nhạc

3 Tiếng Việt Mỹ thuật Tiếng Việt Ôn Toán AV(Thảo)

4 Tiếng Việt GDTC(Lê Vân) HĐTN TNXH AV(Thảo)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Toán x Ôn Tiếng Việt x

2 Ôn Toán Tiếng Việt x Công nghệ x

3 Tiếng Việt Tiếng Việt x Tin x

4 Ôn Tiếng Việt TNXH x HĐTN x
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Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Toán GDTC(Lê Vân) Toán

2 Toán Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Ôn Toán

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt Ôn Tiếng Việt

4 Tiếng Việt HĐTN AV(Thảo) TN-XH HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt AV(Thảo) x AV(Thảo) x

2 Công nghệ GDTC(Lê Vân) x AV(Thảo) x

3 TN-XH Âm nhạc x Mỹ thuật x

4 Ôn Toán Đạo đức x Tin x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN - CC Đạo đức GDTC (Mạnh) Công nghệ

2 Toán Tin Mỹ thuật Tiếng Việt

3 Tiếng Việt AV(Thảo) AV(Thảo) TNXH

4 Tiếng Việt AV(Thảo) Âm nhạc AV(Thảo) HĐTN-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Toán x Toán x

2 Toán Tiếng Việt x Toán x

3 Tiếng Việt Tiếng Việt x Âm nhạc (Quỳnh) x

4 TNXH GDTC (Mạnh) x HĐTN x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN - CC Toán Âm nhạc Toán AV(Thảo)

2 Toán Tiếng Việt (đọc) GDTC(Lê Vân) Tiếng việt AV(Thảo)

3 Tiếng Việt (đọc) Tiếng Việt (đọc) AV(Thảo) GDTC(Lê Vân) Mỹ thuật

4 Tiếng Việt (LTVC) Ôn TV Đạo đức HĐTN - SHL KH(Thế)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Toán x Công nghệ x

2 Tiếng Việt (viết) Tiếng Việt (viết) x Tin x

3 Địa lí - Lịch sử. HĐTN x AV(Thảo) x

4 Ôn Toán Địa lí - Lịch sử x KH(Thế) x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN(CC) Toán Toán AV(Thảo) Âm nhạc

2 Toán Tiếng Việt Lịch sử và Địa lí Toán Công nghệ

3 Tiếng Việt Tiếng Việt GDTC(Lê Vân) Tiếng Việt GDTC(Lê Vân)

4 Tiếng Việt HĐTN Khoa học Tiếng Việt Mỹ thuật

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Đạo đức x Toán (TC) x

2 Tiếng Việt Tin x Tiếng Việt (TC) x

3 Khoa học AV(Thảo) x HĐTN x

4 Lịch sử và Địa lí AV(Thảo) x AV(Thảo) x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN GDTC(Lê Vân) Toán Toán AV(HĐ)

2 Toán Mỹ thuật Đạo đức Âm nhạc AV(HĐ)

3 Tiếng Việt Tin Tiếng Việt Tiếng Việt Công nghệ

4 Tiếng Việt TC AV(HĐ) Tiếng Việt LS&ĐL GDTC(Lê Vân)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Toán x Toán x

2 Khoa học Tiếng Việt x Ôn toán x

3 LS&ĐL Khoa học x Tiếng việt x

4 HĐTN AV(HĐ) x SHL x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN-SHDC Tiếng Việt Mỹ thuật Toán Toán-TC

2 Toán Tiếng Việt Tin Khoa học Tiếng Việt TC

3 Tiếng Việt Toán GDTC (Như) Lịch sử-Địa lí Công nghệ

4 Tiếng Việt Lịch sử-Địa lí AV(HĐ) Tiếng Việt HĐTN-SHL

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Toán x Âm nhạc x

2 Tiếng việt Khoa học x Đạo đức x

3 AV(HĐ) Tiếng Việt x GDTC (Như) x

4 AV(HĐ) HĐTN x AV(HĐ) x

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 24/02/2025

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 3D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 24/02/2025

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4A NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 24/02/2025

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4B NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 24/02/2025

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4C NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 24/02/2025

S

C

THỜI KHÓA BIỂU LỚP 4D NĂM HỌC 2024-2025  ÁP DỤNG NGÀY 24/02/2025

S

C



Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán Tin Toán Toán

2 Toán Tiếng Việt Âm nhạc Tiếng Việt Mỹ thuật

3 Tiếng Việt Tiếng Việt AV(HĐ) Lịch sử Địa lí Tăng cường Toán

4 Khoa học HĐTN GDTC(Lê Vân) AV(HĐ) HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt Công nghệ x Toán x

2 Tiếng Việt AV(HĐ) x Đạo đức x

3 Lịch sử Địa lí AV(HĐ) x Tiếng Việt x

4 Khoa học GDTC(Lê Vân) x Tăng cường T.Việt x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Tin Toán Toán Công nghệ

2 Toán AV(HĐ) HĐTN Tiếng Việt GDTC(Lê Vân)

3 Tiếng Việt Âm nhạc Khoa  học Tăng cường Toán AV(HĐ)

4 Tiếng Việt Mỹ thuật Lịch sử- Địa lí Đạo đức AV(HĐ)

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt GDTC(Lê Vân) x Toán x

2 AV(HĐ) Toán x Tiếng Việt x

3 Khoa  học Tiếng Việt x Tăng cường TV x

4 Lịch sử- Địa lí Tiếng Việt x HĐTN x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Mỹ thuật Toán Tin Toán 

2 Toán Đạo đức TV (Đọc) GDTC(Lê Vân) TV (Đọc mở rộng)

3 TV (Đọc) AV(HĐ) TV (Đọc) AV(HĐ) Toán (tăng cường)

4 TV (LTVC) Công nghệ TV (tăng cường) Âm nhạc HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 AV(HĐ) Toán x AV(HĐ) x

2 TV (TLV) Khoa học x Toán x

3 LSĐL GDTC(Lê Vân) x TV (TLV ) x

4 Khoa học HĐTN x LSĐL x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN AV(HĐ) GDTC(Lê Vân) AV(HĐ) Toán

2 Toán GDTC(Lê Vân) Toán AV(HĐ) Tăng cường Toán

3 Tiếng Việt Đạo đức Tiếng Việt Công nghệ Lịch sử - Địa lí

4 Khoa học Âm nhạc HĐTN Tin HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Tiếng Việt AV(HĐ) x Mỹ thuật x

2 Tiếng Việt Toán x Toán x

3 Lịch sử - Địa lí Tiếng Việt x Tiếng Việt x

4 Khoa học Tiếng Việt x Tăng cường TV x

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 HĐTN Toán AV(HĐ) Toán GDTC (Như)

2 Toán Tiếng Việt AV(HĐ) Tiếng Việt Toán

3 Tiếng Việt Tiếng Việt Tin Tăng cường Toán Tiếng Việt

4 Tiếng Việt HĐTN Mỹ thuật Tăng cường TV HĐTN

Buổi Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

1 Toán Khoa học x Đạo đức x

2 Tiếng Việt Lịch sử- Địa lí x Âm nhạc x

3 Khoa  học Công nghệ x AV(HĐ) x

4 Lịch sử- Địa lí AV(HĐ) x GDTC (Như) x

Ea M'nang, ngày 20 tháng 02 năm 2025

PHỤ TRÁCH TRƯỜNG

Phan Trọng Anh
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